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1. Đặt vấn đề
Tiếng Việt hiện tại vẫn đang được sử dụng trong 

nhiều lớp học ngoại ngữ nói chung, và các lớp học 
Tiếng Anh nói riêng. Tại các trường đại học, ngoài 
các lớp học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc lớp dành 
cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thì có thể nói 
rằng tiếng Việt được sử dụng rất thường xuyên trong 
những lớp học dành cho sinh viên không chuyên 
tiếng Anh. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ để hướng dẫn 
kỹ thuật hoặc các vấn đề liên quan tới lý thuyết được 
cho là cách dễ dàng nhất để truyển tải kiến thức cho 
sinh viên, tuy nhiên việc lạm dụng tiếng mẹ đẻ sẽ 
làm cho sinh viên không có nhiều cơ hội nhiều để 
thực hành Tiếng Anh, từ đó cản trở việc phát triển kỹ 
năng sử dụng Tiếng Anh của nhiều sinh viên. Thông 
qua việc tìm hiểu về lý thuyết phương pháp giảng 
dạy Tiếng Anh, tác giả đưa ra một số đề xuất trong 
việc sử dụng Tiếng Việt trong các giờ học Tiếng Anh 
của sinh viên không chuyên nhằm mục đích hỗ trợ 
sinh viên phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Anh của 
họ một các hiệu quả.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Bối cảnh giảng dạy Tiếng Anh tại một số 
trường đại học

Tại các trường đại học, sinh viên không chuyên 
tiếng Anh không có chứng chỉ ngoại ngữ theo đúng 
chuẩn năng lực đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo 
phải đăng ký học học phần Tiếng Anh. Một số sinh 
viên trong những lớp học này không có nền tảng 
tiếng Anh quá tốt từ trước. Chính vì vậy các sinh 
viên này gặp những khó khăn nhất định trong quá 

trình học tập môn học này.
Việc học tập ngoại ngữ theo đường hướng giao 

tiếp đã trở nên rất phổ biến hiện nay. Theo phương 
pháp này, giảng viên và sinh viên được khuyến khích 
sử dụng ngôn ngữ đích (NNĐ - tiếng Anh) nhiều 
nhất có thể. Tuy nhiên thực tế cho thấy, trong giờ học 
Tiếng Anh dành cho hệ không chuyên, hiện tượng 
giảng viên và sinh viên sử dụng tiếng mẹ đẻ (tiếng 
Việt) khá thường xuyên và có nhiều ý kiến trái chiều 
về vấn đề sử dụng Tiếng Việt trong lớp học tiếng 
Anh. Một số người cho rằng việc dùng tiếng Việt là 
biện pháp đơn giản, nhanh gọn trong truyền tải kiến 
thức và mang lại hiệu quả tích cực trong học tập. 
Tuy nhiên, một số khác cho rằng việc quá lạm dụng 
sẽ làm giảm thời gian tiếp xúc với tiếng Anh, từ đó 
làm chậm quá trình phát triển kỹ năng của người học.

Vấn đề “Nên hay không nên sử dụng tiếng mẹ 
đẻ trong dạy học ngoại ngữ”, hay “Tiếng mẹ đẻ - trở 
ngại hay hỗ trợ cho việc dạy học ngoại ngữ”, trong 
xu hướng nghiên cứu chung của các nhà tâm lý ngôn 
ngữ và giáo dục học cho đến nay vẫn chưa đi đến 
kết luận thống nhất. Hiện vẫn có song song hai quan 
điểm ‘Không thể triệt tiêu hoàn toàn việc sử dụng 
tiếng Việt trong các lớp học tiếng Anh’ và ‘Cần thiết 
thực hành và vận dụng hoàn toàn tiếng Anh trong giờ 
học ngoại ngữ’ không mâu thuẫn và gây cản trở lớn 
trong việc dạy học tiếng Anh, người dạy cần được 
linh hoạt hơn trong chọn lựa xử lý nội dung bài dạy. 
Khi người dạy chủ động đầu tư thời gian, chuẩn bị 
thiết kế nội dung và tiên lượng được các tình huống 
có thể trong lớp học, thì những nguyên nhân do hạn 

Sử dụng tiếng Việt với mục đích hỗ trợ trong lớp học
tiếng Anh không chuyên tại trường đại học
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chế thời gian hoặc yếu tố phức tạp của vấn đề từ 
vựng hay cấu trúc ngữ pháp, cũng như sự chênh lệch 
về khả năng của các sinh viên … đều có thể giải 
quyết bằng NNĐ mà không cần sự hỗ trợ của tiếng 
mẹ đẻ. Phương pháp dịch’, ‘chiến lược thời gian’, 
‘biện pháp tăng cường quan hệ thầy-trò’ thông qua 
việc sử dụng tiếng Việt, nhằm làm cho người học thu 
được nhiều lợi ích hơn trong quá trình thụ đắc tiếng 
Anh, vẫn chứa đựng bên trong những nguy cơ lâu dài 
làm hạn chế tiến bộ của người học. Sự tỉnh táo nhận 
ra những nguy cơ này sẽ giúp người dạy và người 
học tự động giảm cường độ sử dụng tiếng Việt trong 
quá trình dạy và học của chính mình. Người dạy cần 
có những chiến thuật hỗ trợ trong giảng dạy giúp cho 
sinh viên hiểu được vấn đề.
2.2. Ưu điểm của việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong 
giờ học

Atkinson  (1987, 422) dẫn ra nguyên nhân chính 
về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong lớp học ngoại ngữ 
là do “Xu hướng ưa thích hơn”, người học diễn dịch 
mọi kiến thức mới sang tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên 
cho dù người dạy khuyến khích hay không; điều này 
đặc biệt đúng với các bậc học sơ cấp (beginner) và 
tiền trung cấp (pre-intermediate). 

Tiếng Việt thường được sử dụng là ngôn ngữ 
hướng dẫn trong giờ học hỗ trợ người học thực hiện 
các nhiệm vụ như làm việc nhóm, làm việc theo 
cặp, làm việc dự án một cách thành công và không 
nhầm lẫn.

Tương tự như Atkinson (1987), một số nhà giáo 
dục như  Prabhu  (1987) và  Willis  (1990) cho rằng 
chiến lược sử dụng tiếng mẹ đẻ là chiến lược hiệu 
quả, nó giúp người dạy yên tâm hoàn thành nội dung 
giảng dạy cũng như những yêu cầu đã định trước 
trong một thời gian hạn chế. Cụ thể như trong một 
số trường hợp, việc giải thích các danh từ trừu tượng 
bằng NNĐ (Tiếng Anh) sẽ tốn nhiều thời gian hơn so 
với sử dụng tiếng mẹ đẻ. 

Bên cạnh đó, Tiếng Việt được cho là rất hữu ích 
khi sử dụng để dạy ngữ pháp. Trong khi dạy ngữ 
pháp, đôi khi, những lời giải thích có thể được đưa ra 
một cách thận trọng bằng tiếng mẹ đẻ của học sinh
2.3. Ưu điểm của việc sử dụng tiếng Anh trong giờ 
học

Mặc dù việc sử dụng tiếng Việt được cho lớp học 
ngoại ngữ mang lại những ưu điểm nhất định tuy 
nhiên việc sử dụng NNĐ (tiếng Anh) thường xuyên 
đã được chứng minh là mang lại hiệu quả tích cực 
đối với người học. Bất kỳ lớp học ngoại ngữ nào 
cũng cần tạo ra cơ hội cho sinh viên vận dụng NNĐ. 

Người học cần phải tiếp cận với NNĐ nhiều nhất có 
thể để họ trở nên quen thuộc với ngôn ngữ mà họ 
mong muốn học tập.

Lớp học sử dụng tiếng Anh cần thường xuyên 
cung cấp cơ hội cho sinh viên thực hành, trau dồi và 
tiến bộ hơn. Thay vì việc tự học ở nhà hoặc học bằng 
một nền tảng website nào đó, người học khi tới lớp 
có thể cùng bạn học luyện tập một số kỹ năng như 
kỹ năng nghe, kỹ năng nói. Việc luyện tập những kỹ 
năng này cũng có thể thông qua việc nghe giáo viên 
giảng bài hay trả lời các câu hỏi được đặt ra trên lớp 
học. Ngoài ra, họ cũng có thể tham gia vào một số 
tình huống đóng vai (role-play) có liên quan tới nội 
dung bài học.

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng những học 
viên được hòa mình vào môi trường 100% ngoại ngữ 
sẽ có tiến bộ nhanh và rõ rệt hơn những sinh viên 
không có môi trường tốt như vậy. Việc sử dụng Tiếng 
Anh liên tục hỗ trợ cho khả năng tiếng Anh của tất cả 
sinh viên tốt hơn rõ rệt.
2.4. Ảnh hưởng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ  (NNMĐ)  
đến quá trình thụ đắc NNĐ  

Xét quan hệ của việc sử dụng NNMĐ cùng với 
NNĐ  trong lớp học ngoại ngữ, theo Duff (1989) đứng 
trên bình diện về sự phát triển ngôn ngữ như một 
công cụ giao tiếp, việc giao tiếp trong lớp học nên 
diễn ra bằng NNĐ - tiếng Anh càng nhiều càng tốt. 
Bên cạnh đó, Atkinson (1987, 426), dù nhìn chung 
là ủng hộ việc sử dụng tiếng mẹ đẻ, vẫn cảnh báo 
rằng sự lệ thuộc một cách quá độ vào NNMĐ sẽ gây 
ra một số hậu quả như sau: người học luôn có cảm 
giác họ không ‘thực sự’ hiểu bất kỳ một đơn vị từ 
ngữ nào cho đến khi nó được ‘dịch’ ra bằng tiếng mẹ 
đẻ; người học và cả người dạy đã vô tình đơn giản 
hoá một cách hoàn toàn khái quát nội dung và hàm 
ngôn của ngôn ngữ để chấp nhận một hiểu biết ‘dịch’ 
thô và không chính xác; người học không ý thức về 
vấn đề luyện tập thực hành tiếng, họ trao đổi dễ dãi 
với bạn bè và thầy giáo bằng tiếng Việt trong khi họ 
hoàn toàn có thể diễn đạt bằng tiếng Anh; người học 
không nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực của mình 
và không nhớ rằng điều cơ bản là phải họ sử dụng 
tiếng Anh nhiều hơn để đạt được tiến bộ ở mốc cuối 
cùng (các lần kiểm tra).

Từ các cơ sở lý thuyết trên cùng với ảnh hưởng 
của NNMĐ đến NNĐ,  rõ ràng là một khi trong người 
học và người dạy vẫn còn quan niệm xem NNMĐ là 
đối tượng dự bị, chờ được thay thế và sử dụng bất kỳ 
lúc nào khi cần, trong các lớp học tiếng Anh, thì việc 
tuyệt đối hạn chế NNMĐ là rất khó khăn. 
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2.5. Xác định mục tiêu, phân tích giải pháp sử dụng 
NNMĐ trong dạy học NNĐ 

Không thể loại trừ hoàn toàn việc sử dụng NNMĐ 
trong dạy học NNĐ, do vậy người dạy cần xác định 
một chiến lược sử dụng NNMĐ với các mục tiêu cụ 
thể dựa trên lợi ích của người học làm nền tảng. Có 
thể chia các mục tiêu ấy làm ba nhóm:

1) Sử dụng chuyển đổi dần từ NNMĐ sang 
NNĐ để tạo thuận lợi cho giao tiếp: 

Ngoài yếu tố tiết kiệm thời gian như Atkinson 
(1987) đã đề cập, điều mong đợi chính ở nhóm này là 
sử dụng NNMĐ ở mức độ phù hợp giúp sinh viên thu 
nhiều lợi ích đáng kể hơn. Có thể kể ra một vài tình 
huống giảng viên cho rằng có thể dùng tiếng Việt:

- Một số vấn đề phức tạp khi được giải thích bằng 
NNĐ  có thể gây khó hiểu, gây nên sự sút giảm hứng 
thú học tập của sinh viên, đặc biệt khi có điểm khác 
biệt hoàn toàn giữa NNMĐ và NNĐ.  Tuy nhiên, 
giảng viên có thể dự đoán trước các vấn đề và chuẩn 
bị phương án giải quyết trước.

- Biện pháp dịch (từ NNĐ sang NNMĐ) hỗ trợ 
sinh viên hiểu được những văn bản, bài tập đọc hiểu, 
… không thuộc chủ đề quen thuộc đối với sinh viên, 
hoặc sinh viên thiếu kiến thức nền trong chủ đề đó và 
cần được hỗ trợ mới có thể nắm được các nội dung 
quan trọng.

- Đối với việc sinh viên chưa hiểu hoặc nắm bắt 
vấn đề chưa thấu đáo trao đổi với nhau bằng NNMĐ, 
việc giảng viên chú ý đến sinh viên yếu, không ngăn 
cấm họ trao đổi bằng NNMĐ vô tình làm cho sinh 
viên yếu ngày càng dựa vào NNMĐ. Vậy nên đối với 
các sinh viên quá yếu, giảng viên có thể cho phép họ 
trao đổi bước đầu bằng Tiếng Việt trước khi chuyển 
dần sang sử dụng Tiếng Anh. Giáo viên có thể cải 
thiện tình huống này bằng cách yêu cầu sinh viên 
sau khi trao đổi bằng NNMĐ, tường thuật lại bằng 
NNĐ, sau đó dần hướng dẫn họ trao đổi hoàn toàn 
bằng NNĐ. 

2) Sử dụng NNMĐ hỗ trợ cho mối quan hệ 
thầy-trò: Theo Harbord (1992) đây là một mục tiêu 
khá nhỏ và chỉ rất ít giảng viên thừa nhận sử dụng 
NNMĐ cho mục đích này. Thông thường giảng viên 
trao đổi ngoài lề bằng NNMĐ trước khi bắt đầu buổi 
học để gây hứng thú hay giảm căng thẳng ở người 
học. Điều này có thể vô hại, đôi khi được hiểu mang 
tính tích cực tạo thoải mái cho sinh viên học tập. Tuy 
nhiên để đạt hiệu quả tích cực hơn trong sử dụng và 
thực hành NNĐ, thay vì dùng NNMĐ, giáo viên có 

thể dễ dàng chuyển hoàn toàn sang NNĐ khi muốn 
khởi động lớp học thông qua các câu chuyện ngắn 
đơn giản có thể liên quan hoặc không liên quan đến 
nội dung bài giảng.

3) Sử dụng NNMĐ để hổ trợ cho việc học 
NNĐ: Mục tiêu này thường được viện dẫn từ phía 
người học. Tuy nhiên về phía người dạy có thể sử 
dụng nó như là mục tiêu đối chứng cho việc chọn 
những chiến lược hỗ trợ dạy NNĐ của giảng viên, 
nhằm làm cho người học:

 - Nhận ra sự nguy hiểm của phương pháp ‘dịch’ 
và biết kiểm tra một cách có ý thức về thói quen 
‘dịch’ vô thức của họ.

 - Dạy cho người học hiểu thông qua ‘diễn dịch 
chức năng’, có nghĩa là dựa trên ngữ cảnh, hiểu nội 
dung qua các cụm từ và các mối liên hệ của ngôn 
ngữ. Giúp họ nhận ra “không hẳn NNMĐ luôn giải 
thích được NNĐ” hoặc “những gì có trong NNMĐ 
không hẳn luôn có trong NNĐ” (Duff - 1989) và kể 
cả một số kinh nghiệm trong sử dụng NNMĐ có khi 
không hề hữu ích trong học tập NNĐ.

Người dạy có thể chuẩn bị một số tài liệu hỗ 
trợ mang tính kỹ thuật, trong đó nêu vấn đề mang 
tính thực nghiệm với những dị biệt, hoặc những nét 
không thể thay thế giữa NNMĐ và NNĐ  để minh 
hoạ cho ý đồ của mình.
3. Kết luận

Từ các phân tích trên có thể nói: Chỉ nên sử dụng 
tiếng mẹ đẻ nhằm khai thác thảo luận, ước định, làm 
rõ, hoặc linh động trong suy nghĩ của người học ở các 
giai đoạn đầu. Khi người học có một năng lực nhất 
định, cho dù họ chưa đạt đến một mặt bằng chung về 
trình độ, nếu khéo léo tổ chức các hoạt động phù hợp 
người dạy có thể lôi cuốn họ vào việc sử dụng hoàn 
toàn NNĐ trong trao đổi và trong cả độc lập tư duy.
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